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I. Đọc thành tiếng và nghe nói (2 điểm) : Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 17. Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài.
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (8 điểm)
1. Đọc hiểu (4,0 điểm)
Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi:
CHIỀU TỐI
Nắng bắt đầu rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng.
Trong những bụi cây đã thấp thoáng những mảng tối. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây, ngả dài trên thảm cỏ, rồi đổ lốm đốm trên lá cành, trên những vòm xanh rậm rạp.
Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen, phủ dần lên mọi vật. Trong nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày vương lại. Một vài tiếng dế gáy sớm, vẻ thăm dò, chờ đợi. Có đôi ánh đom đóm chấp chới, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lại rơi xuống mặt cỏ không còn rõ hình cây lá nữa mà mịn màng hoà lẫn như một mặt nước lặng êm.
[bookmark: _Hlk187072964]Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy lên cỏ, trườn theo những thân cành.
(Theo Phạm Đức, Tiếng Việt 5, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
Câu 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng đặc điểm của nắng lúc chiều tối? (Mức 1 - 0,5 điểm)
A. Nhạt, thỉnh thoảng lại bật lên
B. Rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần
C. Đổ lốm đốm trên lá cành
D. Trắng nhợt
Câu 2. Bóng tối so sánh với những gì? (Mức 1 - 0,5 điểm)
A. Bức màn mỏng
B. Bụi xốp
C. Bức màn mỏng, bụi xốp
D. Mọi vật
Câu 3. Từ “nhập nhoạng” có nghĩa là gì? (Mức 1 - 0,5 điểm)
A. Lúc nhìn thấy rõ, lúc mờ mờ
B. Tối hẳn, thỉnh thoảng lóe sáng
C. Vẫn còn sáng rõ, chưa tối hẳn
D. Mờ mờ, thỉnh thoảng lóe sáng
Câu 4. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào trong câu văn: “Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen, phủ dần lên mọi vật.”? – (Mức 2 - 0,5 điểm)
A  Điệp ngữ                       C. Nhân hoá                 
 B. So sánh                          D. Cả A và B
Câu 5. Cách miêu tả “ Hương vườn” ở đoạn cuối của bài văn có gì hay? (Mức 3 - 0,5 điểm)
A. Dùng các tính từ chỉ đặc điểm như thơm, nhẹ, im ắng để miêu tả.
B. So sánh hương vườn như ngọn gió biết vui chơi.
C. Dùng biện pháp nhân hóa để miêu tả “hương vườn” với những hoạt động như con người qua từ “rón rén”, tung tăng, nhảy, trườn làm cho cảnh vật trở nên sống động.
D. Dùng các từ láy có sức gơi tả, gợi cảm để miêu tả hương vườn.
Câu 6. Viết lại 1 câu văn có trong bài có dùng biện pháp nghệ thuật “nhân hoá” (Mức 2 - 0,5 điểm)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Theo em, nội dung chính của bài là gì? (Mức 3 - 1 điểm)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 8. (0,5 điểm - Mức 1)Chọn trong các từ dưới đây một từ trong đó có tiếng đồng không có nghĩa là “cùng”? 
	A. Đồng hương
	B. Đồng nghĩa
	C. Thần đồng
	D. Đồng ý


Câu 9. Cho từ “ lá ”. Hãy đặt một câu với nghĩa gốc và một câu với nghĩa chuyển. (Mức 1 – 1,5 điểm)
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Câu 10. Em hãy thêm kết từ hoặc cặp kết từ phù hợp vào chỗ chấm trong câu sau: (Mức 2 – 0,5 điểm)
……..…….nhà bạn Mai ở xa ….…… bạn vẫn đến trường đúng giờ.
Cô ấy học rất giỏi ………. cô ấy luôn đạt điểm cao trong các kì thi.
Câu 11. Em hãy đặt một câu ghép , xác định chủ ngữ, vị ngữ và cho biết các vế trong câu em vừa đặt được nối với nhau bằng gì? .(Mức 3 – 1,5 điểm)
......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................... 
III. VIẾT ( 10 điểm)
Câu 12 : Đề bài: Em hãy viết bài văn tả cây mà em biết .
Bài làm
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